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Chương 1 

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH ĐẤT VÀ HÌNH THÁI CỦA ĐẤT 

NN410-1 

 

Mục đích của chương: Giới thiệu môn học, các khái niệm về đất, nhận biết các vai 

trò của đất  

Thổ nhưỡng (Pedology) có nguồn gốc từ Tiếng Hy Lạp pedon là "đất" và logos 

"kiến thức". Thổ nhưỡng học là môn khoa học cứu về đất trong môi trường tự nhiên 

của nó. Ngày nay, thổ nhưỡng học được xem là một nhánh của khoa học đất và nhánh 

khác đó là edaphology (môn khoa học nghiên cứu đất đai như môi trường sinh sống cho 

thực vật và các sinh vật khác); đôi khi nó được sử dụng như là từ đồng nghĩa với khoa 

học đất. Thổ nhưỡng học là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu nguồn gốc của đất, cấu 

tạo, thành phần, tính chất, quy luật phân bố, biện pháp sử dụng hợp lý và nâng cao độ 

phì của đất.  

Thổ nhưỡng học giải quyết những vấn đề quan trọng nhất của nền sản xuất xã 

hội có liên quan đến đất. Gồm có: phân loại đất (chia nhóm có hệ thống theo kiểu, kiểu 

phụ, loại, dạng...); vật lý đất (tính chất vật lý của đất, các quá trình lý học xảy ra trong 

đất: cơ học, nhiệt, thủy văn, điện tử...); hóa học đất (thành phần, kiến trúc các hợp chất, 

tính chất hóa học, hóa lý, hóa keo của phần khoáng và hữu cơ của đất, những biến 

động và tác động tương hỗ của chúng trong quá trình hình thành đất, các phương pháp 

hóa học nghiên cứu đất..); khoáng vật học đất (thành phần khoáng vật của đất gồm có 

sự hình thành, phân hủy, biến đổi, tính chất và phân bố địa lý các khoáng vật đất); địa 

lý thổ nhưỡng (quy luật phân bố đất, sự liên quan với môi trường địa lý); bản đồ đất 

(phân bố đất trên toàn hành tinh, từng quốc gia, từng địa phương với tỷ lệ khác nhau); 

phát sinh học đất (nguồn gốc, hình thành, phát triển từng loại đất, đặc tính: cấu tạo, thành 

phần, tính chất, chế độ hiện tại); hình thái học đất: đặc điểm hình dạng bên ngoài của 

đất, qua các phẫu diện; vi hình thái học đất: bằng kính hiển vi nghiên cứu đất ở trạng 

thái nguyên, chưa bị phá hủy (cấu tạo, hình thái, thành phần...) 

 

1.1. Định nghĩa về đất 

Đất là một phần của vỏ trái đất, nó là lớp phủ của lục địa mà bên dưới nó là đá 

và khoáng sinh ra nó, bên trên là thảm thực bì và khí quyển. 

Đất là lớp mặt tơi xốp của lục địa có khả năng sản xuất ra sản phẩm của cây trồng. 

Như vậy khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng (độ phì của đất là thuộc tính không 

thể thiếu được của đất (William). 
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Theo nguồn gốc phát sinh, tác giả Đôkutraiep định nghĩa: Đất là một vật thể tự 

nhiên được hình thành do sự tác động tổng hợp của năm yếu tố là: Khí hậu, đá mẹ, địa 

hình, sinh vật và thời gian. Đất được xem như một thể sống, nó luôn luôn vận động, biến 

đổi và phát triển. 

Đất được cấu tạo nên bởi các chất khoáng (chủ yếu từ đá mẹ) và các hợp chất 

hữu cơ do hoạt động sống của sinh vật cung cấp. Vì vậy sự khác nhau cơ bản giữa đất 

và sản phẩm vỡ vụn của đá là: Đất có độ phì nhiêu trong khi đá và khoáng lại không có. 

 

1.2. Sự hình thành và phát triển của đất  

1.2.1. Quá trình phong hóa đá 

1.2.1.1. Khái niệm 

Đá và khoáng sau khi hình thành dưới tác động của các yếu tố ngoại cảnh dần bị 

biến đổi. Tổng hợp những sự biến đổi lâu dài phức tạp làm cho đá, khoáng bị phá huỷ 

và quá trình đó được gọi là quá trình phong hoá. 

Sự phong hoá đá, khoáng là tổng hợp những quá trình phức tạp, đa dạng làm biến 

đổi về lượng và chất của chúng dưới tác dụng của môi trường. Kết quả của sự phong 

hoá là làm cho đá và khoáng bị phá huỷ, biến thành tơi xốp, có khả năng thấm khí và 

nước tốt. Những chất mới này được gọi là "Mẫu chất". 

Lớp vỏ trái đất ở đó diễn ra quá trình phong hoá thì gọi là vỏ phong hoá. Căn cứ 

vào các yếu tố tác động, phong hoá được chia thành 3 dạng: phong hoá lý học, phong 

hoá hoá học và phong hoá sinh học. Sự phân chia này là tương đối vì các loại phong hoá 

thường xảy ra đồng thời và có liên quan với nhau. 

1.2.1.2 Các dạng phong hoá đá và khoáng vật 

a. Phong hoá vật lý  

Phong hoá vật lý là quá trình phá huỷ đá về mặt cấu trúc, hình dạng nhưng không 

làm thay đổi về thành phần hoá học. 

Trong những yếu tố gây ra phong hoá vật lý thì nhiệt là yếu tố phổ biến và quan 

trọng hơn cả, ngoài ra còn do gió, nước, hoạt động địa chất v.v . . . 

* Nhiệt độ: Các khoáng vật và đá đều bị giãn nở phụ thuộc vào nhiệt độ. Mỗi loại 

khoáng vật có hệ số giãn nở vì nhiệt khác nhau. Biên độ nhiệt độ càng lớn sẽ làm đá bị 

giãn nở và co lại đột ngột. Do trong đá chứa các khoáng vật khác nhau có hệ số giãn nở 

khác nhau, gây nên sự giãn nở không đều dẫn đến đá bị nứt nẻ vỡ vụn ra. Trong thực tế 
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nhiều nơi trên vỏ trái đất có biên độ nhiệt độ ngày đêm lên đến 400 – 600C đã làm cho 

đá càng chóng bị phá huỷ. 

Do đó  tốc độ phá huỷ đá do nhiệt độ phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố sau: 

+ Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, theo mùa trong năm: biên độ nhiệt độ càng 

lớn thì quá trình phá huỷ càng mạnh. 

+ Phụ thuộc vào thành phần khoáng vật chứa trong đá: đá có cấu tạo bởi càng 

nhiều khoáng vật thì càng dễ bị phá huỷ. 

+ Phụ thuộc vào màu sắc và cấu trúc của đá: đá có màu sẫm, cấu trúc mịn, dễ hấp 

thu nhiệt nên bị phá huỷ mạnh hơn đá màu sáng, cấu trúc hạt thô. 

Bên cạnh đó, phong hoá vật lý được tăng cường khi có sự tham gia của nước. 

Nước thấm vào kẽ nứt gây áp lực mao quản, những vùng giá lạnh khi nước đóng băng 

thể tích của nó tăng lên làm đá bị phá huỷ mạnh. 

* Dòng chảy, gió: Nước chảy mạnh, gió có thể cuốn đá va đập vào nhau và vỡ 

vụn ra. 

Kết quả của phong hoá vật lý là làm cho đá, khoáng vỡ vụn ra, tạo ra một số tính 

chất mới mà đá nguyên chất trước đây không có, như khả năng thấm khí, nước v.v... 

Phong hoá vật lý làm cho bề mặt tiếp xúc của đá, khoáng với môi trường xung quanh 

tăng lên và từ đó tạo điều kiện cho các quá trình phong hoá khác tiếp theo được thuận 

lợi hơn. 

b. Phong hoá hoá học 

Phong hoá hoá học là sự phá huỷ đá, khoáng bằng các phản ứng hoá học. Do đó 

phong hoá hoá học làm thay đổi thành phần và tính chất của đá, khoáng. Những tác nhân 

quan trọng nhất trong quá trình này là H2O, CO2 và O2. Các quá trình chủ yếu của phong 

hoá học là: quá trình hoà tan, hydrat hoá, hoá sét và oxy hoá. 

* Quá trình hoà tan: 

Quá trình hoà tan là hiện tượng các khoáng vật và đá bị hoà tan trong nước.  Tất 

cả các loại đá, khoáng khi tiếp xúc với nước đều bị hoà tan nhưng mức độ rất khác nhau. 

Quá trình này đã làm thay đổi thành phần và tính chất của các loại đá, khoáng. Do tác 

dụng của nước và CO2 đá sẽ bị phá hủy theo phản ứng hòa tan tạo thành chất dễ tan hơn. 

Ví dụ:      CaCO3 + H2O + CO2                                   Ca(HCO3)2 

     Đá vôi                                              Bicacbonat canxi (dễ tan) 

* Quá trình hydrat hoá: 
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Là quá trình nước tham gia vào mạng lưới tinh thể của khoáng vật, thực chất đây 

là quá trình nước kết hợp với khoáng vật làm thay đổi thành phần hoá học của khoáng 

vật.  

Ví dụ:     CaSO4 + 2H2O                         CaSO4.2H2O 

  Anhydryt                                    Thạch cao 

Quá trình này làm cho thể tích của khoáng vật tăng lên, thành phần hoá học thay 

đổi độ bền liên kết giảm, tạo điều kiện tốt cho quá trình hoà tan và các phản ứng hoá 

học khác. 

* Quá trình sét hoá: 

 Các khoáng vật silicat, nhôm silicat do tác động của H2O, CO2 Sẽ bị biến đổi tạo 

thành các khoáng sét. Các chất kiềm và kiềm thổ trong khoáng vật bị H+ chiếm chỗ trong 

mạng lưới tinh thể được tách ra dưới dạng hoà tan. Như vậy thực chất của quá trình sét 

hoá là các quá trình hoà tan, hydrat hoá chuyển các khoáng vật silicat, nhôm silicat thành 

các khoáng vật thứ sinh, các muối và oxit.  

Ví dụ:      K2O.Al2O3.6SiO2 + nH2O + CO2               Al2O3.2SiO2.2H2O + K2CO3 +  

4SiO2.nH2O 

       Phenpat kali                                             Kaolinit                 Opan 

Quá trình sét hoá rất phổ biến và có tầm quan trọng trong phong hoá hoá học vì 

phần nhiều các loại khoáng trong đất thuộc nhóm Silicat và Alumin - silicat. 

* Quá trình oxy hoá: 

Đa số các khoáng vật dễ bị oxy hoá và phá huỷ nhanh chóng, nhất là các khoáng 

vật có chứa sắt như Olivin, Ogit, Hoocnơblen, Pyrite, . . . có chứa nhiều Fe2+ nên rất dễ 

tham gia vào quá trình oxy hoá: 

Ví dụ:        FeS2 + n H2O + n O2                         Fe2O3.n H2O + Fe(OH)3       + H2SO4 

        Pyrite                                           Limonite 

Vì lý do trên các loại đá có chứa sắt khi lộ ra ngoài không khí thường hình thành 

lớp vỏ limonite có màu nâu đỏ rất cứng bảo vệ cho đá ít bị phong hoá tiếp. Đây là loại 

phong hoá diễn ra mạnh trong khu vực nhiệt đới trong đó có nước ta. Càng lên cao nhiệt 

độ càng giảm nên cường độ của loại phong hoá này càng giảm đi. 

c. Phong hoá sinh học 

Sự phá huỷ cơ học và sự biến đổi tính chất hoá học của đá, khoáng dưới tác dụng 

của sinh vật và những sản phẩm từ hoạt động sống của chúng được gọi là sự phong hoá 

sinh học. 
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Trong quá trình sống, sinh vật trao đổi chất với môi trường, đặc biệt là môi trường 

đất. Sự trao đổi đó đã làm xuất hiện hoặc thay đổi các quá trình hoá học khác. Trong đời 

sống của mình, sinh vật sử dụng những chất dinh dưỡng khoáng làm thay đổi hàm lượng 

các chất đó trong đất, đưa vào môi trường những chất mới đặc biệt là những axit: H2CO3, 

HCl, H2SO4, HNO3, các axit hữu cơ. . . , đó là những lý do làm cho đá và khoáng bị phá 

huỷ. 

*Tác động cơ giới do rễ cây len lỏi vào các kẽ nứt của đá làm đá bị phá huỷ, hiện 

tượng này thấy rất rõ trên các vách núi đá vôi có cây sinh sống. 

Khi trên trái đất chưa có sinh vật thì đá và khoáng chỉ bị phá huỷ bởi quá trình 

phong hoá lý học và hoá học. Khi sinh vật xuất hiện trên trái đất, lúc đầu là các vi sinh 

vật và cuối là thực vật thượng đẳng thì sự phong hoá sinh học trở thành phổ biến và quan 

trọng, nhất là những vùng nhiệt đới ẩm. 

Tóm lại: Tùy theo điều kiện cụ thể mà dạng phong hóa này hay phong hóa kia 

chiếm ưu thế, nhưng nhìn chung chúng đều có tác dụng xúc tiến lẫn nhau và hỗ trợ nhau 

để phát triển. Ở Việt Nam các quá trình phong hóa xảy ra mãnh liệt và triệt đề vì chịu 

ảnh hưởng của điều kiện nhiệt đới ẩm. Trong các dạng phong hóa thì phong hóa hóa học 

chiếm ưu thế. 
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1.2.2. Quá trình hình thành đất 

1.2.2.1. Sự ra đời của các vật liệu đầu tiên trong đất 

Cho đến nay thì người ta vẫn chấp nhận thuyết “Big Bang” để giải thích cho sự ra 

đời của các hành tinh và các ngôi sao trong vũ trụ. Thuyết này cho rằng cách đây hàng 

tỷ năm, mặt trời phát ra một tiếng nổ lớn, từ tiếng nổ này hàng triệu các mảnh vỡ được 

bắn ra. Các mảnh vỡ này vừa quay lại vừa bay ra khỏi mặt trời. Trong số hàng triệu 

mảnh vở bay ra có 9 mảnh nhận được lực cân bằng nên quay ổn định trên quỹ đạo của 

nó, đó là 9 hành tinh quay quanh mặt trời (hiện nay còn 8 hành tinh), trong đó có trái 

đất. Khi tách ra khỏi mặt trời, trái đất là một khối lửa đỏ. Qua thời gian hàng tỉ năm, trái 

đất nguội dần và đá được hình thành. Với sự tác động của các yếu tố khí hậu và sinh vật 

đá bắt đầu vỡ ra, tác động đó được gọi chung là “phong hóa” và từ đó tiến trình phong 

hóa luôn luôn hiện hữu cho đến ngày nay và vẫn còn tiếp tục. Các mảnh vỡ do phong 

hóa được gọi chung là “vật liệu phong hóa”. Các vật liệu phong hóa thì không thể đứng 

yên dưới tác động của các yếu tố khí hậu (mưa, gió...) mà chúng bị mang đi và tích tụ 

lại một nơi nào đó, thí dụ như: chúng rơi xuống từ trên cao do trọng lực, nước cuốn đi 

do dòng chảy, gió mang đi,...). Vì tầm quan trọng của các yếu tố di chuyển các vật liệu 

phong hóa đến đặc tính của đất sau này nên các nhà khoa học dùng chúng để đặt tên cho 

“mẫu chất” và mẫu chất có thể hình thành đất khi có điều kiện. Chúng ta có các loại mẫu 

chất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Các yếu tố làm di chuyển vật liệu phong hóa và các mẫu chất tương ứng. 

Như kết quả trên cho thấy, đất được hình thành qua hai giai đoạn: (1) sự hình 

thành mẫu chất và (2) sự hình thành đất. Như vậy, khi mẫu chất bị xáo trộn ở một mức 

 

Vật liệu 

phong hóa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phong hóa 

tại chỗ 

Do nước cuốn đi 

 
 

Tích tụ do trọng lực 

 

Do băng hà di chuyển 

 

 

 

 
Di chuyển do gió 

 

 

 

Lắng tụ ở hồ 

Lắng tụ do dòng chảy 

Lắng tụ ở biển 

 

Trầm tích hồ  

Phù sa  

Trầm tích biển  

Sườn tích, tụ thổ 

Trầm tích do băng hà 
 

Trầm tích ở cửa sông,  
phù sa, trầm tích biển  

Trầm tích do gió cuốn 

Tên mẫu chất 



 

 

 

 

 

 

 

7 

 

độ nhất định thì được gọi là đất. Sự xáo trộn này được thể hiện bằng sự phân tầng trong 

mặt cắt theo chiều dọc của đất (gọi phẫu diện đất). 

1.2.2.2. Các yếu tố hình thành đất 

Yếu tố hình thành đất có thể là một tác chất, lực, điều kiện hoặc mối liên hệ hoặc 

là sự kết hợp giữa các yếu tố đó lại. Các yếu tố có thể đang tác động hoặc đã tác động 

đến mẫu chất để hình thành đất. Có thể có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành 

đất nhưng các nhà nghiên cứu về nguồn gốc chỉ chọn 5 yếu tố đó là: mẫu chất, địa hình, 

khí hậu, sinh vật và thời gian.  

Đất = f(cl, o, r, p, t) 

 Trong đó: cl = khí hậu; o = sinh vật; r = địa hình; p = mẫu chất và t = thời gian. 

Một số tác giả đề nghị các yếu tố hình thành đất nhiều hơn là 4 yếu tố. VD Rode 

(1961) đề nghị 8 yếu tố, trong đó muốn kể thêm yếu tố về con người, trọng lực, nước.  

a. Khí hậu  

Các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới quá trình hình thành đất. 

* Ảnh hưởng trực tiếp: mưa, nhiệt độ, gió,... đẩy mạnh quá trình phong hóa đá tạo ra 

mẫu chất. Mưa tạo ra độ ẩm cho đất, tạo ra sự xói mòn và rửa trôi các chất của đất; Nắng 

kéo dài, đất mất nước trở nên khô hạn; Nước còn ảnh hưởng tới màu sắc của đất. 

* Ảnh hưởng gián tiếp: các điều kiện của khí hậu có tác dụng đẩy mạnh hay kìm hãm 

sự phát triển của sinh vật. Vì vậy, ở mỗi đới khí hậu khác nhau sẽ có những loại đất đặc 

thù ở đó. 

b. Sinh vật 

Sinh vật là yếu tố chủ đạo cho quá trình hình thành đất vì sinh vật cung cấp chất 

hữu cơ, yếu tố quan trọng nhất để biến mẫu chất thành đất. Đất là môi trường sôi động 

của sự sống, là địa bàn sinh sống của vi sinh vật, thực vật, động vật.  
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* Vi sinh vật: 

Một gam đất chứa hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ vi sinh vật. Trung bình 1 gam 

đất của Việt Nam chứa khoảng 60-100 x 106 vi sinh vật, chúng có vai trò rất lớn đối với 

quá trình hình thành đất, cụ thể : phân giải, tổng hợp và cung cấp chất hữu cơ cho đất. 

Tuy nhiên ngoài mặt có lợi vi sinh vật đất còn có một số mặt hại như: Làm mất đạm, 

thải ra một số khí độc, làm giảm pH đất, gây bệnh cho cây. . .  

* Thực vật 

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất. Tuỳ theo thảm 

thực bì số lượng cũng như chất lượng chất hữu cơ trả lại cho đất khác nhau. Thông 

thường 1 hecta đất rừng trả lại cho đất 10 tấn cành khô, lá rụng/năm, khoảng 80% lượng 

chất hữu cơ trong đất có nguồn gốc từ thực vật. 

Một số loại thực vật được dùng làm cây chỉ thị cho một số tính chất đất. Ví dụ: 

Cây sim, mua chỉ thị đất chua; cây sú, vẹt chỉ thị cho đất mặn, cỏ năng chỉ thị đất phèn... 

Tóm lại tác dụng của thực vật thể hiện ở các mặt sau: 

+ Cung cấp chất hữu cơ, tăng hàm lượng mùn, cải thiện các tính chất lý, hoá và sinh 

học đất. 

+ Tập trung dinh dưỡng ở tầng sâu lên tầng đất mặt. 

+ Hút và trả lại cho đất các chất dinh dưỡng phù hợp hơn với thế hệ sau do hút dinh 

dưỡng có chọn lọc. 

+ Che phủ mặt đất, chống xói mòn. 

* Động vật: 

Có nhiều loại động vật sinh sống trong đất từ nguyên sinh động vật, giun, dế, 

kiến, mối đến chuột... Tác dụng của chúng thể hiện qua các mặt sau: 

+ Chúng chết đi cung cấp chất hữu cơ cho đất, tuy số lượng ít nhưng có chất lượng cao. 

+ Chuyển hoá chất hữu cơ tạo thành các chất dễ tiêu cho cây. 

+ Xới xáo làm cho đất tơi xốp. Đại diện như giun đất là "anh thợ cày " tích cực, 1  

ha đất tốt có bón phân có thể có tới 2,5 triệu con giun. 

c. Địa hình  

Địa hình (relief) được định nghĩa là cao độ của mặt đất. Sự liên hệ giữa các thành 

phần trong đất có thể được đề cập cho một vùng đất đặc thù nào đó chứ nó không thể 

dùng cho tất cả, vì cường độ và ảnh hưởng của các yếu tố hình thành đất đều khác nhau 

giữa nơi này và nơi khác. Các đặc tính của đất sau đây có liên quan đến địa hình cho bất 
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kỳ một vùng nào đó: (a) chiều dày của tầng đất; (b) chiều dày và hàm lượng hữu cơ 

trong tầng mặt A; (c) ẩm độ tương đối của phẫu diện; (d) màu của phẫu diện đất; (e) 

mức độ phát triển của các tầng; (f) pH của đất; (g) hàm lượng muối hòa tan; (h) loại và 

mức độ phát triển của các tầng đế cày (pan); (i) nhiệt độ và (j) đặc tính của mẫu chất. 

d. Mẫu chất  

Mẫu chất (parent material) được xem là một yếu tố hình thành đất rất 

quan trọng, trước đây (1800 -1810) các nhà thổ nhưỡng thường dùng thuật ngữ 

“đất granite” hoặc “đất băng hà” để chỉ nguồn gốc địa chất của nó và thành 

phần của các vật liệu ban đầu (vật liệu nguyên sinh là - vật liệu phóng thích ra 

từ đá mà không qua quá trình tái tổng hợp). Nhiều thí nghiệm đã được thực 

hiện và kết luận rằng mẫu chất là yếu tố quan trọng, nó chi phối mọi yếu tố 

khác. 

Mẫu chất bao gồm nhiều loại đá khác nhau (đá magma, đá biến chất, đá trầm tích). 

Đá lại gồm nhiều tinh khoáng, các tinh khoáng này có chỉ số phong hóa theo sự thay đổi 

của thời tiết (weathering sequence) (Theo Jakson và Sherman). 

1  Nhóm thạch cao (trong đó có thể kể thêm: muối mỏ, nitrate natri). 

2  Nhóm calcite (kể cả dolomite, aragonite, apatite). 

3  Nhóm hornblende (trong đó có thể kể: pyroxene, olivine). 

4  Nhóm biotite. 

5  Nhóm albite (kể cả anorthite, khiếm tràng, microcline). 

6  Nhóm thạch anh. 

7  Nhóm muscovite 

8  Nhóm vermiculite. 

9  Nhóm montmorillonite. 

10  Nhóm kaolinite (halloysite). 

11  Nhóm gibbsite (boehmite, allophan). 

12  Nhóm hematite (goethite, limonite). 

13  Nhóm anatase (zircon, rutile, corindon...) 

 

Đất càng trẻ thì sự liên hệ của nó đến mẫu chất càng nhiều vì các yếu tố khác chưa 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến đất. Khi các tiến trình thổ nhưỡng và phong hóa tác động lên 

mẫu chất càng nhiều thì ảnh hưởng của mẫu chất càng ít đi. Ở đất phong hóa mạnh và 
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đất già cỗi thì ảnh hưởng của mẫu chất rất ít. Khi nghiên cứu về mẫu chất thì cần chú ý 

đến yếu tố nào vẫn còn ảnh hưởng cả về lượng lẫn về loại. Thường thì việc nghiên cứu 

tác động của mẫu chất rất khó, do tính phức tạp của môi trường trong quá khứ và khó 

có thể tách ảnh hưởng của mẫu chất ra khỏi ảnh hưởng của những yếu tố khác (tiêu 

nước, khí hậu, thực vật). Ảnh hưởng của loại đá nơi mà mẫu chất xuất phát có ảnh hưởng 

quan trọng đến thành phần của đất.  

Mẫu chất là trầm tích do băng hà  

Trầm tích do băng hà (glacial till) là vật liệu phong hóa mà thành phần của chúng 

đã trải qua thời kỳ băng hà. Các vật liệu phong hóa do băng hà mang đi và trầm tích tại 

nơi nào đó khi băng tan, thí dụ như ở Bắc Mỹ sa cấu có thành phần là loam (đất pha) 

(loam là loại sa cấu đất có phần trăm cát, thịt và sét gần bằng nhau) chiếm ưu thế vì băng 

hà đã hình thành trên các vùng đá vôi và đá phiến sét (shale). Trong khi đó ở một số nơi 

khác như Bắc Âu, Anh Quốc và phía Bắc nước Mỹ các trầm tích do băng hà có thành 

phần là thịt pha cát vì băng hà đã thành lập trên vùng đá thô hạt và đá granite để cho ra 

đất có thành phần cơ giới thô, nhiều thạch anh, trầm tích nhiều silica và chua. Sét illite 

(hoặc mica có kích thước bằng với kích thước của sét) là thành phần khoáng sét chính 

trong trầm tích, bên cạnh illite còn có một lượng đáng kể (từ trung bình đến nhiều) 

montmorillonite và một lượng ít kaolinite, vermiculite và chlorite. Nếu trầm tích do băng 

hà xuất phát từ các vật liệu đá vôi và đá phiến sét, có thể khoáng sét montmorillonite là 

khoáng sét chủ yếu, có pH và độ bão hòa base. Chúng ít chịu ảnh hưởng của tiến trình 

thổ nhưỡng vì trầm tích lắng tụ trên các địa mạo trẻ, khí hậu thay đổi không lớn. Nếu 

trầm tích do băng hà xuất phát từ đá thô hạt và đá granite thì pH và độ bão hòa base 

thấp. 

Mẫu chất là trầm tích do gió cuốn tạo nên 

Mẫu chất là trầm tích do gió cuốn tạo nên (loess) được hình thành do gió mang tới 

từ các đồng bằng ngập có băng hà trước đó. Ở đồng bằng Moscow, thành phần thịt trong 

đất có được là từ loess có thể do dòng nước mang lại. Đây là một mẫu chất quan trọng 

và có rất nhiều ở Trung, Tây, và Bắc Mỹ và ở Tây Âu. Trước khi mẫu chất này bị thay 

đổi do phong hóa, nó có chứa một lượng lớn thịt, khoảng 10 - 20% sét (lượng sét thay 

đổi tùy vào khoảng cách từ nơi xuất phát của mẫu chất này được thổi đi), có lượng 

khoáng dễ bị phong hóa cao, độ bão hòa base cao hoặc kiềm, thành phần khoáng chủ 

yếu là montmorillonite, có lượng illite thay đổi và có thể có một ít vermiculite. Khi mẫu 
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chất này hiện diện trên các địa mạo trẻ có khi hậu êm dịu, mẫu chất này bị phong hóa 

tương đối ít. Kết quả là đất được hình thành trên mẫu chất này thì giàu thịt, độ màu mỡ 

cao và thường có thành phần vật lý rất tốt như tính thấm nước, độ xốp cao, nhưng cấu 

trúc thường phát triển kém và phụ thuộc vào sự hiện diện của sét. 

Mẫu chất là trầm tích đồng bằng ven biển 

Trầm tích đồng bằng ven biển là mẫu chất rất quan trọng của nhiều vùng ven biển. 

Mẫu chất này hầu hết là có nguồn gốc từ biển (marine), ở cao độ thấp gần bờ biển. Ở 

khu vực sâu trong đất liền thì thường có nguồn gốc sông (alluvial) hoặc cả hai sông và 

biển cho các đồng bằng trẻ và có cả sườn tích (colluvial) thí dụ như Đồng Bằng Sông 

Cửu Long. Nhìn chung thì các trầm tích này là các trầm tích thứ sinh (vì nó trải qua một 

lần trầm tích), xuất phát từ các địa mạo cao và lâu đời. Chúng thường xuất hiện ở các 

vùng có lượng mưa và nhiệt độ cao. Do vậy, các vật liệu khởi đầu này thường chua, có 

lượng khoáng dễ phong hóa từ thấp đến trung bình, sa cấu rất thay đổi từ cát tới sét tùy 

vào các môi trường trầm tích khác nhau. Mẫu chất này thường giàu kaolinite, chua và 

chất dinh dưỡng thấp. Các mẫu chất xuất phát từ biển có hàm lượng sét cao, trong đó 

chủ yếu là montmorillonite (nếu là trầm tích cửa sông). Các mẫu chất có từ các bãi biển 

hoặc từ giồng thường có thành phần cơ giới thô (cát) và chua. 

Mẫu chất là trầm tích cổ từ đá vôi và dolomite 

Trầm tích cổ từ đá vôi và dolomite chứa trên 50% là carbonate, trong đá này có 

một lượng cân bằng giữa thịt và sét. Đất được hình thành từ các vật liệu cổ từ sự hòa tan 

của carbonate trong suốt thời gian phong hóa. Do đó đất được hình thành sẽ phụ thuộc 

vào mức độ không tinh khiết của đá vôi. Nếu đá vôi bị lẫn nhiều sét sẽ cho ta một loại 

đất có tính thấm rất kém vì đất khá chặt, có pH và độ bão hòa base cao. Nếu đá vôi có 

lẫn nhiều cát và chert (các hạt silic kết tinh hoặc vô định hình) sẽ cho ra đất loam thô, 

nhiều sỏi, chua, có base thấp. Nếu trong đá vôi có nhiều sắt như là hematite sẽ cho ra 

đất đỏ, có pH chua ở vùng đất có khí hậu ẩm. 

Mẫu chất từ đá thô hạt  

Mẫu chất từ đá thô hạt (sand stone) chứa trên 50% hạt ở cấp hạt của cát, chủ yếu 

là thạch anh. Chất kết dính các hạt này thành đá là silica, sắt và carbonate. Cùng với các 

chất lẫn khác, mẫu chất này có ảnh hưởng lớn đến đất được hình thành. Đất có thành 

phần cơ giới thô đặc biệt là tầng mặt, có tính thấm nước cao, base thấp, chất dinh dưỡng 

và pH thấp. Tùy theo chất kết dính là chất gì trong đá cát mà nó cho ra các loại đất khác 


